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             Môn thi: TOÁN  -  LẦN 1
           Thời gian làm bài : 120 phút 


Bài 1 (2,5 điểm)
 
 Cho hai biểu thức 
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1) Tính giá trị biểu thức A khi x = 16.
2) Chứng minh 
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3) Đặt 
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. Tìm giá nguyên của x để P nhận giá trị nguyên nhỏ nhất.
Bài 2 (2,0 điểm) 
Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:


Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 500 sản phẩm. Sang tháng thứ hai, do cải tiến kĩ thuật, tổ 1 làm vượt mức 10%, tổ 2 làm vượt mức 15% so với tháng thứ nhất. Vì vậy, tháng thứ hai cả hai tổ đã làm được 564 sản phẩm. Hỏi trong tháng thứ nhất mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?
Bài 3 (2 điểm) 

1) Giải hệ phương trình  
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2)  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy xét đường thẳng (d) : 
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a) Gọi A là giao điểm của (d) và trục oy .Tìm tọa độ của điểm A.
b) Tìm tất cả các giá trị của 
[image: image10.wmf]m

 đường thẳng 
[image: image11.wmf]()

d

cắt trục ox tại B sao cho tam giác OAB là tam giác cân.
Bài 4 (3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AD. Đường tròn (O) đường kính BC cắt AC tại E, AD cắt BE tại H.  
1) Chứng minh CDHE là tứ giác nội tiếp.
2) Gọi giao điểm của CH với AB là F. Chứng minh F thuộc đường tròn (O) và DA là phân giác của góc EDF.
3) Kẻ các tiếp tuyến AM, AN với (O) (M, N là tiếp điểm), AO cắt MN tại K, đoạn thẳng AH cắt (O) tại P. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp 
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. Chứng minh B, C, I  thẳng hàng. 
Bài 5 (0,5 điểm)

Tìm các số thực x, y, z  thoả mãn điều kiện 
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             Hết
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

	Bài 1
a)
	-Thay 
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	b)
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	c)
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Tìm được 
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	Bài 2:

	-Gọi số sản phẩm tổ 1 làm được trong tháng thứ nhất là x
 (sản phẩm,
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- Gọi số sản phẩm tổ 2 làm được trong tháng thứ nhất là y
(sản phẩm,
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- Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 500 sản phẩm, nên ta có phương trình:

x + y = 500 (1)

- Sang tháng thứ hai tổ 1 vượt mức 10% nên làm được 
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(sản phẩm), tổ 2 vượt mức 15% nên làm được 
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(sản phẩm).

- Vì tháng thứ hai cả hai tổ đã làm được 564 sản phẩm  nên ta có PT:
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- Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
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- Giải hệ phương trình, tìm được nghiệm : 
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- Đối chiếu nghiệm với điều kiện và kết luận 
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	Bài 3
	
	

	1)
	Điều kiện 
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Giải được: 
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Giải hệ tìm được x=2, y = 4 (tmđk)                                                               
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	2)


	a) A là giao của đường thẳng (d) và trục oy. Nên tọa độ của A(0 ; 4)
b) A là giao của đường thẳng (d) và trục oy, B là giao của đường thẳng (d) và trục ox. Suy ra  
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Để tam giác OAB là tâm giác cân thì 
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	Bài 4
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Vẽ hình đúng đến câu a
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	a)
	- Ta có  góc 
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-  Vì AD là đường cao nên  góc
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- Suy ra CDHE là tứ giác nội tiếp
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	b)
	- Hai đường cao AD, BE cắt nhau tại H là trực tâm tam giác nên 
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- Vì góc
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- Chứng minh BDHF là tứ giác nội tiếp và suy ra 
góc FDH = góc FBH.
- Vì CDHE là tứ giác nội tiếp nên góc EDH= góc ECH .
- Lại có góc FBH= góc ECH  nên góc FDH= góc EDH , suy ra DA là phân giác của góc EDF. 
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	c)
	Gọi giao điểm thứ hai của AH với (O) là Q
Chứng minh được OKPQ là tứ giác nội tiếp

Suy ra I nằm trên đường trung trực của PQ, suy ra đpcm
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	Bài 5
	Đặt ĐK và biến đổi được
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Lập luận tìm được x = 81; y = 16; z =1 và kết luận
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